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NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/12/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030;


Xét Tờ trình số:........../TTr-UBND ngày.....tháng ….. năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án “Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG
1. Quan điểm

- Phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo hướng tăng quy mô số lượng học sinh; mở rộng và phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường có nhiều học sinh phổ thông dân tộc bán trú, học sinh các dân tộc ít người theo học ở địa bàn các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

-  Phát triển trường PTDT nội trú, xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú đến năm 2025 phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của Ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến lớp; tạo môi trường, điều kiện ngày càng thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và các công trình phụ trợ khác cho các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo các điều kiện để nuôi dạy học sinh nội trú, bán trú và đảm bảo các điều kiện giáo dục đặc thù nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, vùng dân tộc thiểu số trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao nhận thức về phát triển giáo dục tại cộng đồng người dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh cho địa phương và cả nước.

- Thực hiện đầy đủ và thống nhất chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chiến lược công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, chế độ cho công chức, viên chức và học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trường phổ thông có nhiều học sinh dân tộc ít người theo học. 

2. Mục tiêu chung

Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Làm cơ sở để các ngành, các cấp huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây các trường phổ thông dân tộc bán trú và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

3. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025 tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 98,5%, trung học cơ sở 96,5% và 65% số người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học là 99,7%, trung học cơ sở 99,0% và trung học phổ thông là 75%. 

- Phấn đấu đến năm 2025:

+ Phát triển quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh từ 09 lớp 315 học sinh THPT năm học 2018-2019 tăng lên 12 lớp với 420 học sinh THPT nội trú vào năm học 2021-2022 và duy trì ổn định đến năm 2025.  

+ Duy trì 04 trường phổ thông dân nội trú huyện với 30 lớp THCS  với quy mô 990 học sinh nội trú; thực hiện chuyển giao quản lý nhà nước các trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông, phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa về cho cấp huyện quản lý.

+ Thành lập mới 10 trường phổ thông dân tộc bán trú nâng số trường Phổ thông dân tộc bán trú vào năm 2025 là 16 trường. Duy trì 05 trường phổ thông có học sinh bán trú với quy mô khoảng 4.721 học sinh ở lại bán trú.

4. Đối tượng và phạm vi áp dụng

4.1. Đối tượng

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú
, các trường phổ thông dân tộc bán trú.

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học ở miền núi và vùng dân tộc không đủ điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú nhưng có số học sinh dân tộc phải ở bán trú từ 20 em trở lên.

4.2. Phạm vi áp dụng

- Thời gian triển khai đề án: từ năm 2019-2025, sau năm 2025 tùy vào tình hình thực tiễn tiếp tục tham mưu chỉnh sửa, bổ sung việc phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Phát triển quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Phát triển quy mô trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh từ 9 lớp THPT với 315 học sinh nội trú năm học 2017-2018 lên 12 lớp THPT với 420 học sinh nội trú năm học 2021-2022 và duy trì ổn định đến năm 2025.

2. Duy trì ổn định các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Linh: Duy trì ổn định quy mô 08 lớp THCS tăng dần số học sinh từ 226 em của năm học 2018-2019 lên 250 em vào năm 2021-2022 và giữ ổn định đến năm 2025.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Gio Linh: Duy trì ổn định quy mô 06 lớp THCS tăng dần số học sinh từ 142 em của năm học 2018-2019 lên 180 em vào năm 2021-2022 và giữ ổn định đến năm 2025.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Đakrông: Chuyển giao quản lý nhà nước từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho UBND huyện Đakrông quản lý trong năm 2018. Duy trì ổn định quy mô 08 lớp THCS với 280 học đến năm 2025.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Hướng Hóa: Chuyển giao quản lý nhà nước từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho UBND huyện Hướng Hóa quản lý trong năm 2018. Duy trì ổn định quy mô 08 lớp THCS với 280 học đến năm 2025.

3. Phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú đến năm 2025

3.1. Duy trì và phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Long
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Nang
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Sơn
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Lập
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Lộc
3.2. Thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú trên cơ sở quy hoạch lại các trường phổ thông hiện có

- Năm 2018: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Ô 

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Trường
- Năm 2019: Thành lập mới các trường

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Hà 

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Vĩnh Khê

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Linh Thượng

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS A Vao

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Ba Tầng

- Năm 2020: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Húc

- Năm 2021: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hướng Linh

- Năm 2022: Thành lập mới các trường
+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thanh

3.3. Duy trì khu bán trú cho học sinh: Duy trì các khu bán trú cho học sinh dân tộc tại trường TH&THCS Húc Nghì, trường TH&THCS A Ngo, trường THCS Đakrông, Trường THCS Hướng Hiệp và trường TH&THCS Mò Ó.

 (Chi tiết theo Phụ lục 1: Số lượng trường và quy mô học sinh  tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025)
4. Định hướng đến năm 2030

- Tiếp tục thực hiện theo các nguyên tắc, định hướng, giải pháp một cách đồng bộ, có hiệu quả nhằm cũng cố, duy trì và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi.

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng và thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi còn lại gồm:

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thanh

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Húc

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Húc Nghì

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS A Ngo

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Mò Ó

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Đakrông

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Hiệp

- Tiếp tục nghiên cứu và bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt chú trọng đến phát triển, mở rông quy mô trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trong các năm tiếp theo.

5. Đội ngũ công chức, viên chức các trường nội trú, bán trú 

Đảm bảo định mức biên chế theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục phổ thông công lập.

Định mức thuê khoán nấu ăn cho học sinh nội trú, bán trú thực hiện theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

6. Chính sách của địa phương đối với trường phổ thông có học sinh ở lại nội trú

Những trường phổ thông có học sinh ở lại nội trú từ 20 học sinh trở lên thì hiệu trưởng phải phân công cán bộ, giáo viên phụ trách nội trú. Cán bộ, giáo viên phụ trách nội trú ở các trường phổ thông được hỗ trợ với mức 200.000 đồng/người/tháng.

Thực hiện hợp đồng giao khoán với người lao động làm nhiệm vụ nấu ăn cho học sinh theo Nghị quyết số 07/2017/NQ - HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/ND-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nguồn chi hỗ trợ cán bộ, giáo viên phụ trách nội trú, trả hợp đồng giao khoán nấu ăn cho học sinh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các trường. Trường hợp gia đình học sinh hoặc học sinh tự thỏa thuận với căng - tin của nhà trường để phục vụ bữa ăn thì nhà trường không thực hiện thuê mướn người nấu ăn.

7. Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động nội trú, bán trú cho học sinh giai đoạn 2019-2025 gồm: 74 phòng học văn hóa, 52 phòng làm việc hiệu bộ, 47 phòng chức năng làm việc hành chính, 53 phòng học bộ môn, 192 phòng ở bán trú, 31 nhà bếp, 33 phòng ăn cho học sinh, 41 khu vệ sinh - nước sạch - nhà tắm. (Phụ lục 2: Nhu cầu xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025)
Mua sắm bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ cho giảng dạy, học tập và tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh giai đoạn 2019 - 2025. (Phụ lục 3: Nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Nhu cầu và nguồn ngân sách

Tổng kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ chính sách, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 26 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường phổ thông có khu bán trú cho học sinh trong giai đoạn trong giai đoạn  2019-2025 là:   235.804.969.000 đồng,  trong đó: 


	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	21.991.297.000

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú tăng thêm
	5.390.465.000

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	7.472.207.000

	Nhu cầu xây dựng bổ sung CSVC
	178.450.000.000

	Nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị
	22.501.000.000


Trong đó:

 
+ Ngân sách chi thường xuyên hàng năm cân đối thực hiện chính sách trung ương cho học sinh là:
21.991.297.000 đồng


+ Ngân sách chi thường xuyên hàng năm cân đối thực hiện chính sách cho giáo viên là:
12.862.672.000 đồng


+ Ngân sách Trung ương, trái phiếu chính phủ:
75.000.000.000 đồng


+ Ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia:
35.951.000.000 đồng


+ Ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2019-2025:
45.000.000.000 đồng


+ Ngân sách các huyện giai đoạn 2019-2025:
30.000.000.000 đồng


+ Nguồn huy động các nhà tài trợ
15.000.000.000 đồng

2. Phân kỳ đầu tư:
Năm 2019: 
28.016.012.000đồng,
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	9.196.709.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	1.270.110.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	4.697.563.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	10.600.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	2.251.630.000
	đồng


Năm 2020: 
26.051.974.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	5.208.058.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	1.287.560.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	1.781.461.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	14.400.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2021: 
39.775.002.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	5.206.730.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	941.284.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	252.093.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	30.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2022: 
38.939.549.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	1.549.550.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	1.649.591.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	365.513.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	32.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2023: 
36.404.322.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	452.250.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	201.600.000
	đồng

	Nhu cầu tiền lương lao động tăng thêm
	375.577.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	32.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2024: 
35.793.215.000 đồng, 
trong đó:
	Hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú tăng thêm
	378.000.000
	đồng

	Phụ cấp GV nội trú, bán trú
	40.320.000
	đồng

	Xây dựng CSVC
	32.000.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


Năm 2025: 
30.824.895.000 đồng, 
trong đó:
	Xây dựng CSVC
	27.450.000.000
	đồng

	Mua sắm trang thiết bị
	3.374.895.000
	đồng


IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nâng cao nhận thức

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương, huy động các lực lượng xã hội vào cuộc tích cực chăm lo và xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi, đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo tại địa phương.

- Tích cực tuyên truyền nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư để xây dựng và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi giai đoạn 2019 - 2025.
2. Cơ chế chính sách

- Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý và bảo đảm nguồn lực, thực hiện chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi.

- Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc cho học sinh dân tộc bán trú, nội trú. Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học tại các xã đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, chế độ hỗ trợ cho học sinh trung học dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị cho các nhà trường
- Đầu tư về mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trường phổ thông có học sinh nội trú, bán trú ở miền núi để triển khai học dạy văn hóa và tổ chức công tác nội trú văn minh, khoa học.
- Đầu tư các dụng cụ TDTT, nhạc cụ, báo chí, văn hóa phẩm,…phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho học sinh bán trú.

4. Huy động và sử dụng nguồn vốn

- Tích cực huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình và dự án để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.

- Tìm kiếm sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bi, lương thực thực phẫm cho nhà trường.

- Thực hiện phân kỳ đầu tư hợp lý, ưu tiên xây dựng các hạng mục cần thiết phục vụ cho học sinh tham gia bán trú, nội trú.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày ... tháng ... năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngay thông qua./.

	Nơi nhận:

- VPQH, VPCP, VPCTN;

- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Bộ Giáo  dục và Đào tạo; Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;

- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- VP:TU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, thành phố;

- ĐB HĐND tỉnh;

- Website và Công báo tỉnh;

- Lưu : VT, BDT.
	           CHỦ TỊCH

                 Nguyễn Văn Hùng




	Phụ lục 1

Số lượng trường và quy mô học sinh  tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025


	TT
	Tên trường (năm thành lập)
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021
	Năm học 2021-2022
	Năm học 2022-2023
	Năm học 2023-2024
	Năm học 2024-2025

	
	
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nội trú, bán trú
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nội trú, bán trú
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nội trú, bán trú
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nội trú, bán trú
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nội trú, bán trú
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nội trú, bán trú

	1
	Trường PTDT Nội trú Tỉnh (1986)
	10
	350
	350
	11
	385
	385
	12
	420
	420
	12
	420
	420
	12
	420
	420
	12
	420
	420

	I
	Huyện Vĩnh Linh
	37
	635
	568
	40
	663
	580
	40
	711
	610
	41
	746
	632
	41
	742
	647
	40
	735
	647

	1
	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh (1960)
	8
	226
	226
	8
	226
	226
	8
	236
	236
	8
	250
	250
	8
	250
	250
	8
	250
	250

	2
	Trường PTDTBT Vĩnh Ô (2018)
	13
	143
	143
	13
	142
	142
	13
	136
	136
	13
	142
	142
	13
	145
	145
	13
	149
	149

	3
	Trường PTDTBT Vĩnh Hà (2019)
	8
	146
	103
	11
	173
	114
	11
	194
	122
	12
	214
	128
	12
	205
	138
	11
	195
	135

	4
	Trường PTDTBT Vĩnh Khê (2019)
	8
	120
	96
	8
	122
	98
	8
	145
	116
	8
	140
	112
	8
	142
	114
	8
	141
	113

	II
	Huyện Gio Linh
	26
	453
	453
	24
	477
	477
	23
	502
	502
	22
	534
	534
	22
	545
	540
	22
	553
	541

	1
	Trường PTDT Nội trú Gio Linh
	6
	142
	142
	6
	150
	150
	6
	160
	160
	6
	180
	180
	6
	180
	180
	6
	180
	180

	2
	Trường PTDTBT Vĩnh Trường (2018)
	7
	86
	86
	6
	85
	85
	6
	90
	90
	6
	99
	99
	6
	100
	100
	6
	100
	100

	3
	Trường PTDTBT Linh Thượng (2019)
	13
	225
	225
	12
	242
	242
	11
	252
	252
	10
	255
	255
	10
	265
	260
	10
	273
	261

	III
	Huyện Đakrông
	142
	3.305
	1.777
	141
	3.441
	1.790
	139
	3.387
	1.823
	139
	3.412
	1.852
	139
	3.435
	1.857
	139
	3.470
	1.883

	1
	Trường PTDTNT Đakrông
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280

	2
	Trường PTDTBT THCS Tà Long
	10
	356
	258
	10
	352
	260
	10
	378
	263
	10
	386
	280
	10
	391
	283
	10
	398
	291

	3
	Trường PTDTBT THCS Pa Nang
	11
	409
	316
	11
	419
	322
	11
	414
	333
	11
	404
	325
	11
	415
	328
	11
	419
	329

	4
	Trường PTDTBT TH&THCS A Vao (2019)
	12
	323
	265
	11
	414
	265
	10
	399
	280
	9
	388
	278
	9
	395
	281
	9
	398
	282

	5
	Trường TH&THCS Húc Nghì
	27
	195
	131
	27
	193
	124
	26
	178
	111
	26
	186
	115
	26
	171
	102
	26
	179
	106

	6
	Trường TH&THCS A Ngo
	31
	559
	60
	31
	553
	73
	31
	542
	82
	31
	554
	95
	31
	561
	98
	31
	565
	102

	7
	Trường THCS Đakrông
	18
	585
	320
	18
	615
	315
	17
	550
	317
	17
	562
	325
	17
	565
	321
	17
	572
	327

	8
	Trường THCS Hướng Hiệp
	10
	323
	90
	10
	341
	95
	11
	353
	106
	11
	356
	110
	11
	358
	112
	11
	362
	115

	9
	Trường TH&THCS Mo Ó
	15
	275
	57
	15
	274
	56
	15
	293
	51
	16
	296
	44
	16
	299
	52
	16
	297
	51

	IV
	Huyện Hướng Hóa
	187
	4.019
	2.219
	190
	4.288
	2.414
	194
	4.357
	2.494
	197
	4.547
	2.606
	197
	4.599
	2.647
	197
	4.645
	2.676

	1
	PTDT Nội trú Hướng Hóa
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280
	8
	280
	280

	2
	Trường PTDTBTTHCS Hướng Phùng ( 2015)
	12
	405
	251
	12
	419
	252
	13
	434
	260
	13
	451
	266
	13
	465
	276
	13
	472
	281

	3
	Trường PTDTBTTH&THCS Hướng Sơn ( 2014)
	30
	401
	160
	30
	410
	246
	31
	406
	263
	32
	416
	291
	32
	416
	291
	32
	416
	291

	4
	Trường PTDTBTTH&THCS Hướng Lập ( 2014)
	33
	300
	104
	34
	317
	98
	35
	320
	110
	35
	330
	97
	35
	338
	102
	35
	342
	105

	5
	Trường PTDTBTTH&THCS Hướng Lộc ( 2014)
	33
	769
	268
	34
	779
	304
	34
	785
	318
	34
	790
	335
	34
	790
	335
	34
	790
	335

	6
	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Linh ( 2021)
	8
	239
	138
	8
	280
	169
	8
	261
	148
	8
	280
	157
	8
	295
	165
	8
	298
	166

	7
	Trường PTDT BTTH&THCS Ba Tầng ( 2019)
	44
	904
	556
	45
	1.017
	594
	45
	1.067
	639
	46
	1.120
	645
	46
	1.120
	645
	46
	1.120
	645

	8
	Trường PTDTBT THCS Húc ( 2020)
	8
	285
	210
	8
	320
	228
	9
	338
	229
	9
	380
	265
	9
	390
	274
	9
	395
	278

	9
	Trường PTDT BTTHCS Thanh (2022)
	11
	436
	252
	11
	466
	243
	11
	466
	247
	12
	500
	270
	12
	505
	279
	12
	532
	295

	 
	Tổng cộng
	402
	8.762
	5.367
	406
	9.254
	5.646
	408
	9.377
	5.849
	411
	9.659
	6.044
	411
	9.741
	6.111
	410
	9.823
	6.167

	 
	Trong đó: Học sinh trường nội trú
	40
	1.278
	1.278
	41
	1.321
	1.321
	42
	1.376
	1.376
	42
	1.410
	1.410
	42
	1.410
	1.410
	42
	1.410
	1.410

	 
	                Học sinh trường bán trú
	362
	7.484
	4.089
	 
	7.933
	4.325
	 
	8.001
	4.473
	 
	8.249
	4.634
	 
	8.331
	4.701
	 
	8.413
	4.757


Phụ lục 2

Nhu cầu xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025
	Tên trường
	Phòng học (500tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Phòng hiệu bộ (400tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Phòng chức năng của HC (300tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Phòng thực hành, BM (600tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Phòng nội trú, bán trú (200tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Nhà bếp (300tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Nhà ăn (400tr/ phòng)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Nước sạch, nhà vệ sinh, nhà tắm (350tr/ công trình)
	Thành tiền (triệu đồng)
	Tổng nhu cầu kinh phí cho mỗi trường (triệu đồng)

	Trường PTDT Nội trú Tỉnh
	3
	1.500
	2
	800
	 
	 
	 
	 
	12
	2.400
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	6.100

	Huyện Vĩnh Linh
	10
	5.000
	6
	2.400
	3
	900
	0
	0
	24
	4.800
	7
	2.100
	7
	2.800
	7
	2.450
	20.450

	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	2
	600
	2
	800
	2
	700
	2.100

	Trường PTDTBT Vĩnh Ô (2018)
	4
	2.000
	2
	800
	1
	300
	 
	 
	8
	1.600
	2
	600
	2
	800
	2
	700
	6.800

	Trường PTDTBT Vĩnh Hà (2019)
	2
	1.000
	2
	800
	1
	300
	 
	 
	8
	1.600
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	4.750

	Trường PTDTBT Vĩnh Khê (2019)
	4
	2.000
	2
	800
	1
	300
	 
	 
	8
	1.600
	2
	600
	2
	800
	2
	700
	6.800

	Huyện Gio Linh
	5
	2.000
	3
	1.200
	5
	1.500
	1
	600
	20
	4.000
	3
	900
	3
	1.200
	2
	700
	12.100

	Trường PTDT Nội trú Gio Linh
	 
	 
	 
	0
	1
	300
	0
	0
	 
	0
	1
	300
	1
	400
	 
	0
	1.000

	Trường PTDTBT Vĩnh Trường (2018)
	2
	500
	1
	400
	2
	600
	1
	600
	8
	1.600
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	4.750

	Trường PTDTBT Linh Thượng (2019)
	3
	1.500
	2
	800
	2
	600
	 
	 
	12
	2.400
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	6.350

	Huyện Đakrông
	26
	13.000
	10
	4.000
	15
	4.500
	30
	18.000
	76
	15.200
	8
	2.400
	9
	3.600
	13
	4.550
	65.250

	Trường PTDT Nội trú Đakrông
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	2
	1.200
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	2
	700
	1.900

	Trường PTDTBT THCS Tà Long
	8
	4.000
	0
	0
	0
	0
	4
	2.400
	10
	2.000
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	9.800

	Trường PTDTBT THCS Pa Nang
	 
	0
	3
	1.200
	3
	900
	4
	2.400
	16
	3.200
	1
	300
	2
	800
	1
	350
	9.150

	Trường PTDTBT THCS A Vao (2019)
	8
	4.000
	2
	800
	4
	1.200
	4
	2.400
	16
	3.200
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	13.000

	Trường TH&THCS Húc Nghì
	2
	1.000
	0
	0
	0
	0
	4
	2.400
	6
	1.200
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	5.650

	Trường TH&THCS A Ngo
	8
	4.000
	2
	800
	4
	1.200
	4
	2.400
	6
	1.200
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	11.000

	Trường THCS Đakrông
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	2.400
	10
	2.000
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	5.450

	Trường THCS Hướng Hiệp
	0
	0
	3
	1.200
	4
	1.200
	4
	2.400
	8
	1.600
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	7.450

	Trường TH&THCS Mo Ó
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	4
	800
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	1.850

	Huyện Hướng Hóa
	30
	15.000
	31
	12.400
	24
	7.200
	22
	13.200
	60
	12.000
	12
	3.600
	13
	5.200
	17
	5.950
	74.550

	PTDT Nội trú Hướng Hóa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	2.400
	0
	0
	2
	600
	1
	400
	2
	700
	4.100

	Trường PTDTBTTHCS Hướng Phùng ( 2015)
	4
	2.000
	6
	2.400
	1
	300
	4
	2.400
	0
	0
	2
	600
	2
	800
	2
	700
	9.200

	Trường PTDTBTTH&THCS Hướng Sơn ( 2014)
	6
	3.000
	3
	1.200
	2
	600
	2
	1.200
	8
	1.600
	1
	300
	2
	800
	2
	700
	9.400

	Trường PTDTBTTH&THCS Hướng Lập ( 2014)
	6
	3.000
	1
	400
	3
	900
	2
	1.200
	0
	0
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	6.900

	Trường PTDTBTTH&THCS Hướng Lộc ( 2014)
	 
	0
	6
	2.400
	4
	1.200
	2
	1.200
	12
	2.400
	1
	300
	2
	800
	2
	700
	9.000

	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Linh ( 2021)
	4
	2.000
	1
	400
	3
	900
	2
	1.200
	8
	1.600
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	7.500

	Trường PTDT BTTH&THCS Ba Tầng ( 2019)
	6
	3.000
	4
	1.600
	2
	600
	1
	600
	16
	3.200
	1
	300
	1
	400
	1
	350
	10.050

	Trường PTDTBT THCS Húc ( 2020)
	0
	0
	4
	1.600
	5
	1.500
	1
	600
	8
	1.600
	1
	300
	1
	400
	2
	700
	6.700

	Trường PTDT BTTHCS Thanh  ( 2022)
	4
	2.000
	6
	2.400
	4
	1.200
	4
	2.400
	8
	1.600
	2
	600
	2
	800
	2
	700
	11.700

	Cộng
	74
	36.500
	52
	20.800
	47
	14.100
	53
	31.800
	192
	38.400
	31
	9.300
	33
	13.200
	41
	14.350
	178.450

	Trong đó: Các trường Nội trú
	3
	1.500
	2
	800
	1
	300
	6
	3.600
	12
	2.400
	6
	1.800
	5
	2.000
	8
	2.800
	15.200

	                 Các trường Bán trú
	71
	35.000
	50
	20.000
	46
	13.800
	47
	28.200
	180
	36.000
	25
	7.500
	28
	11.200
	33
	11.550
	163.250


Phụ lục 3
Nhu cầu mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025

	Tên trường
	Số lượng mua sắm (bộ/cái/…)

	
	TiVi
	Máy tính
	Projector
	Mạng internet
	Bộ thiết bị dạy học
	Số bộ sách dùng chung
	Số bộ bàn ghế dùng học bài
	Giường tầng
	Giường đơn
	Tủ lạnh
	Số bộ bàn ghế ăn
	Dụng cụ bóng chuyền
	Dụng cụ bóng đá
	Dụng cụ cầu lông
	Dụng cụ bóng bàn
	Dụng cụ đá cầu
	Dụng cụ đánh cá
	Dụng cụ làm vườn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường PTDT Nội trú Tỉnh
	10
	40
	4
	0
	12
	12
	150
	100
	10
	1
	42
	72
	72
	360
	3
	210
	0
	36

	Huyện Vĩnh Linh
	28
	31
	8
	3
	186
	431
	360
	150
	110
	12
	106
	19
	13
	100
	45
	150
	0
	30

	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh 
	10
	25
	4
	3
	120
	240
	240
	150
	 
	5
	40
	3
	5
	40
	3
	 
	 
	 

	Trường PTDTBT Vĩnh Ô 
	15
	3
	1
	 
	30
	155
	50
	 
	30
	3
	40
	6
	3
	20
	20
	50
	 
	5

	Trường PTDTBT Vĩnh Hà 
	1
	1
	1
	 
	6
	6
	10
	 
	20
	2
	11
	6
	3
	20
	2
	50
	 
	10

	Trường PTDTBT Vĩnh Khê 
	2
	2
	2
	 
	30
	30
	60
	 
	60
	2
	15
	4
	2
	20
	20
	50
	 
	15

	Huyện GIO LINH
	6
	29
	4
	2
	22
	272
	174
	110
	24
	3
	44
	5
	6
	10
	4
	11
	3
	8

	Trường PTDT Nội trú Gio Linh
	3
	7
	1
	1
	2
	2
	54
	30
	18
	1
	24
	2
	3
	3
	2
	4
	1
	6

	Trường PTDTBT Vĩnh Trường
	1
	2
	1
	 
	5
	20
	20
	10
	 
	1
	 
	1
	1
	5
	1
	5
	 
	 

	Trường PTDTBT Linh Thượng
	2
	20
	2
	1
	15
	250
	100
	70
	6
	1
	20
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2

	Huyện Đakrông 
	24
	70
	17
	13
	43
	1.035
	1.133
	660
	280
	15
	140
	41
	32
	260
	16
	74
	60
	290

	Trường PTDT Nội trú Đakrông
	2
	2
	2
	1
	6
	215
	105
	105
	 
	1
	11
	1
	1
	10
	2
	35
	 
	20

	Trường PTDTBT Tà Long
	1
	4
	1
	1
	4
	100
	100
	50
	20
	1
	12
	5
	3
	50
	2
	5
	10
	50

	Trường PTDTBT THCS Pa Nang
	5
	10
	2
	2
	4
	100
	220
	100
	50
	2
	25
	5
	5
	30
	2
	5
	10
	50

	Trường PTDTBT THCS A Vao
	2
	10
	2
	2
	4
	100
	50
	40
	20
	2
	25
	5
	5
	10
	2
	5
	10
	30

	Trường TH&THCS Húc Nghì
	2
	10
	2
	1
	4
	100
	50
	20
	10
	2
	15
	5
	2
	50
	2
	5
	5
	20

	Trường TH&THCS A Ngo
	5
	10
	3
	3
	4
	100
	250
	120
	130
	2
	10
	5
	4
	40
	2
	5
	10
	50

	Trường THCS Đakrông
	5
	10
	1
	1
	4
	100
	300
	150
	30
	2
	15
	5
	2
	50
	2
	5
	0
	30

	Trường THCS Hướng Hiệp
	1
	4
	2
	1
	4
	100
	50
	50
	10
	2
	15
	5
	5
	10
	1
	5
	10
	20

	Trường TH&THCS Mo Ó
	1
	10
	2
	1
	9
	120
	8
	25
	10
	1
	12
	5
	5
	10
	1
	4
	5
	20

	Huyện Hướng Hóa
	43
	142
	25
	18
	275
	835
	1.050
	408
	240
	27
	138
	95
	80
	196
	94
	349
	84
	151

	PTDT Nội trú Hướng Hóa
	5
	30
	3
	 
	11
	200
	100
	30
	0
	1
	12
	3
	10
	10
	1
	10
	0
	10

	Trường PTDT BTTHCS Hướng Phùng
	5
	10
	3
	1
	4
	50
	70
	18
	5
	2
	10
	2
	1
	1
	1
	20
	1
	1

	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Sơn
	2
	5
	2
	2
	200
	300
	200
	20
	50
	1
	5
	2
	2
	20
	10
	10
	10
	30

	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Lập
	5
	7
	2
	1
	9
	9
	50
	10
	5
	3
	15
	20
	20
	25
	2
	80
	15
	30

	Trường PTDTBT TH&THCS Hướng Lộc
	10
	30
	4
	2
	8
	8
	30
	10
	10
	4
	6
	15
	5
	40
	30
	20
	20
	30

	Trường PTDT Bán  trú THCS Hướng Linh
	3
	15
	2
	2
	8
	10
	50
	20
	10
	3
	15
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Trường PTDT Bán  trú TH&THCS Ba Tầng
	5
	20
	5
	5
	15
	50
	300
	50
	100
	5
	20
	10
	10
	20
	5
	50
	5
	10

	Trường PTDT Bán  trú THCS Húc
	5
	10
	1
	1
	4
	200
	100
	50
	30
	5
	30
	30
	20
	50
	30
	50
	20
	20

	Trường PTDT Bán  trú THCS Thanh
	3
	15
	3
	4
	16
	8
	150
	200
	30
	3
	25
	3
	2
	20
	5
	99
	3
	10

	Cộng
	111
	312
	58
	36
	538
	2.585
	2.867
	1.428
	664
	58
	470
	232
	203
	926
	162
	794
	147
	515

	Thành tiền (22.501triệu đồng)
	999
	3.120
	1.160
	180
	2.959
	1.293
	3.440
	3.570
	1.129
	580
	1.175
	696
	609
	648
	162
	119
	147
	515


DỰ THẢO
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